
THỜI KHÓA BIỂU TKB05092022 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

Thứ Buổi Tiết 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

1 SHDC-T.Linh SHDC-T.Uyên SHDC-M.Thu SHDC-T.QuỡiSHDC-P.Dung SHDC-Đ.Ha S̃HDC-K.Phụng SHDC-K.Ngân SHDC-T.Tâm

2 SHCN-T.Linh SHCN-T.Uyên SHCN-M.Thu SHCN-T.QuỡiSHCN-P.Dung SHCN-Đ.Ha S̃HCN-K.Phụng SHCN-K.Ngân SHCN-T.Tâm

3 GDCD-B.Dung Sinh-T.Quang Văn-M.Thu Văn-N.Hiếu T.Anh-Đ.Khoa Địa-H.Anh Lí-T.Hiễu Sinh-V.ĐỗngToán-V.Nghĩa

4 Lí-T.Hiễu Địa-V.Trung Văn-M.Thu T.Anh-N.Huế Văn-P.Dung T.Anh-Đ.Hã Địa-H.Anh Sử-K.Loan Hóa-T.Hương

5

S

1 CN-T.Vui Toán-X.Sơn Sinh-V.ĐỗngĐịa-H.Anh Sử-T.Thanh Văn-M.Thu Toán-H.Thi Văn-K.Ngân KNS-Lsks2
2 Địa-V.Trung Toán-X.Sơn Địa-H.Anh Toán-T.QuỡiToán-P.ThãoVăn-M.Thu Sinh-V.ĐỗngToán-H.Thi T.Anh-K.Chi
3 Hóa-T.BĩnhVăn-K.Ngân T.Anh-Đ.Khoa Lí-T.Minh Sinh-V.ĐỗngToán-T.QuỡiVăn-K.Phụng Lí-T.Hiễu Văn-T.Tâm
4
5

2

C

1 Sinh-T.Quang CN-T.Vui Lí-T.Minh TATC-N.Huế Văn-P.Dung T.Anh-Đ.Ha Ṽăn-K.Phụng Hóa-T.Hương GDTC-M.Toàn

2 TATC-T.Linh Văn-K.Ngân Sinh-V.ĐỗngTATC-N.Huế Văn-P.Dung T.Anh-Đ.Ha Ṽăn-K.Phụng Lí-T.Hiễu GDTC-M.Toàn

3 Văn-K.Phụng TATC-T.Uyên GDTC-N.Cưỡng Lí-T.Minh Hóa-H.Tài Văn-M.Thu GDTC-M.Toàn T.Anh-N.Huế Hóa-T.Hương

4 Văn-K.Phụng Sinh-T.Quang GDTC-N.Cưỡng CN-T.Phong Lí-T.Minh Văn-M.Thu GDTC-M.Toàn T.Anh-N.Huế GDCD-T.Giàu

5

S

1 Lí-T.Hiễu T.Anh-T.Uyên TANN-Frn1 Văn-N.Hiếu T.Anh-Đ.Khoa KNS-Lsks2 Hóa-T.Hương Văn-K.Ngân Sinh-T.Quang

2 Hóa-T.Bĩnh Lí-T.Hiễu TANN-Frn1 Văn-N.Hiếu T.Anh-Đ.Khoa Hóa-H.Tài AN-Đ.Quỳnh Văn-K.Ngân Văn-T.Tâm
3 T.Anh-T.Linh Hóa-T.Hương Hóa-H.Tài GDCD-B.Dung Sinh-V.Đỗng Lí-T.Minh Lí-T.Hiễu GDCD-T.Giàu Văn-T.Tâm
4
5

3

C

1 TATC-T.Linh TATC-T.Uyên CN-T.Phong Sinh-V.ĐỗngToán-P.ThãoT.Anh-Đ.HãSử-T.Thanh T.Anh-N.Huế Địa-H.Anh
2 TATC-T.Linh TATC-T.Uyên TATC-Đ.Khoa TATC-N.Huế Toán-P.ThãoSinh-V.Đỗng CN-T.Vui Địa-H.Anh Sinh-T.Quang

3 Địa-V.Trung Toán-X.Sơn Toán-T.Xuân Toán-T.QuỡiĐịa-H.Anh CN-T.Vui T.Anh-Đ.Hã Toán-H.Thi Toán-V.Nghĩa

4 Sử-K.Loan Toán-X.Sơn Toán-T.Xuân Toán-T.Quỡi CN-T.Vui Địa-H.Anh T.Anh-Đ.Hã Toán-H.Thi Toán-V.Nghĩa

5

S

1 Toán-K.DiễmĐịa-V.Trung GDCD-B.Dung TANN-Frn1 AN-Đ.Quỳnh Toán-T.QuỡiToán-H.Thi GDTC-M.Toàn Lí-B.Thu
2 Toán-K.DiễmGDCD-B.Dung Địa-H.Anh TANN-Frn1 KNS-Lsks2 Toán-T.QuỡiToán-H.Thi GDTC-M.Toàn Lí-B.Thu
3 T.Anh-T.Linh T.Anh-T.Uyên T.Anh-Đ.Khoa Sử-T.Thanh GDCD-B.Dung GDCD-T.Giàu Sinh-V.ĐỗngKNS-Lsks2 T.Anh-K.Chi
4
5

4

C

1 GDTC-N.Cưỡng Toán-X.Sơn TATC-Đ.Khoa AN-Đ.Quỳnh Văn-P.Dung GDTC-M.Toàn Văn-K.Phụng Sinh-V.ĐỗngT.Anh-K.Chi
2 GDTC-N.Cưỡng Toán-X.Sơn TATC-Đ.Khoa Địa-H.Anh Văn-P.Dung GDTC-M.Toàn Văn-K.Phụng AN-Đ.Quỳnh T.Anh-K.Chi
3 Toán-K.DiễmVăn-K.Ngân Văn-M.Thu Sinh-V.Đỗng Lí-T.Minh Toán-T.QuỡiT.Anh-Đ.Ha T̃.Anh-N.Huế AN-Đ.Quỳnh

4 Toán-K.DiễmVăn-K.Ngân Văn-M.Thu T.Anh-N.Huế T.Anh-Đ.Khoa Toán-T.QuỡiT.Anh-Đ.Hã Toán-H.Thi Lí-B.Thu
5

S

1 Văn-K.Phụng TANN-Frn1 Toán-T.Xuân Toán-T.QuỡiToán-P.Thão Hóa-H.Tài Toán-H.Thi Địa-H.Anh Văn-T.Tâm
2 Văn-K.Phụng TANN-Frn1 Toán-T.Xuân Văn-N.Hiếu Toán-P.ThãoSinh-V.ĐỗngToán-H.Thi Văn-K.Ngân Văn-T.Tâm
3 Sinh-T.Quang Lí-T.Hiễu AN-Đ.Quỳnh Hóa-T.Bĩnh Hóa-H.Tài Văn-M.Thu Địa-H.Anh Văn-K.Ngân Toán-V.Nghĩa

4
5

5

C

1 Toán-K.DiễmAN-Đ.Quỳnh Hóa-H.Tài Văn-N.Hiếu Địa-H.Anh Văn-M.Thu Hóa-T.Hương Văn-K.Ngân Toán-V.Nghĩa

2 Toán-K.Diễm Sử-K.Loan Sử-T.Thanh Văn-N.Hiếu Lí-T.Minh Văn-M.Thu Lí-T.Hiễu Văn-K.Ngân Toán-V.Nghĩa

3 TANN-Frn1 GDTC-N.CưỡngToán-T.Xuân Toán-T.QuỡiGDTC-M.Toàn AN-Đ.Quỳnh Văn-K.Phụng Toán-H.Thi Địa-H.Anh
4 TANN-Frn1 GDTC-N.CưỡngToán-T.Xuân Toán-T.QuỡiGDTC-M.Toàn Sử-T.Thanh Văn-K.Phụng Toán-H.Thi Sử-K.Loan
5

S

1 Văn-K.Phụng Văn-K.Ngân Văn-M.Thu GDTC-M.Toàn Văn-P.Dung Lí-T.Minh GDCD-T.Giàu Hóa-T.Hương Văn-T.Tâm
2 Văn-K.Phụng Văn-K.Ngân Văn-M.Thu GDTC-M.Toàn Văn-P.Dung Lí-T.Minh Toán-H.Thi CN-T.Phong Văn-T.Tâm
3 AN-Đ.Quỳnh Hóa-T.Hương Lí-T.Minh Hóa-T.BĩnhToán-P.ThãoToán-T.QuỡiKNS-Lsks2 Lí-T.Hiễu CN-T.Phong
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C

, ngày 27 tháng 08 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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Thứ Buổi Tiết 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14

1 SHDC-H.Vân SHDC-P.ThãoSHDC-T.Xuân SHDC-K.DiễmSHDC-X.Sơn

2 SHCN-H.Vân SHCN-P.ThãoSHCN-T.Xuân SHCN-K.DiễmSHCN-X.Sơn

3 Văn-H.Vân Văn-P.Dung Sử-K.Loan Toán-K.DiễmĐịa-V.Trung
4 Văn-H.Vân CN-T.Phong Văn-N.Hiếu Toán-K.DiễmSinh-T.Quang

5

S

1 Toán-V.Nghĩa Hóa-T.BĩnhToán-T.Xuân Văn-H.Vân Văn-T.Tâm
2 Toán-V.Nghĩa KNS-Lsks2 Toán-T.Xuân Văn-H.Vân Văn-T.Tâm
3 Địa-H.Anh Toán-P.ThãoT.Anh-T.Linh Sử-K.Loan Toán-X.Sơn
4
5

2

C

1 GDCD-T.Giàu Lí-B.Thu Văn-N.Hiếu T.Anh-Huy Văn-T.Tâm
2 Hóa-T.Hương AN-Đ.Quỳnh Văn-N.Hiếu T.Anh-Huy Hóa-H.Tài
3 T.Anh-K.Chi Sinh-T.Quang T.Anh-T.Linh Văn-H.Vân T.Anh-Huy
4 T.Anh-K.Chi Hóa-T.Bĩnh Lí-B.Thu Văn-H.Vân T.Anh-Huy
5

S

1 Văn-H.Vân Văn-P.Dung GDCD-T.Giàu Hóa-T.Bĩnh Lí-B.Thu
2 Văn-H.Vân Văn-P.Dung KNS-Lsks2 Lí-B.Thu GDCD-T.Giàu

3 AN-Đ.Quỳnh T.Anh-T.Uyên Hóa-T.Bĩnh KNS-Lsks2 Sinh-T.Quang

4
5

3

C

1 T.Anh-K.Chi GDTC-M.Toàn Sinh-T.Quang Toán-K.DiễmGDTC-N.Cưỡng

2 T.Anh-K.Chi GDTC-M.Toàn Lí-B.Thu Địa-V.Trung GDTC-N.Cưỡng

3 Lí-B.Thu Toán-P.ThãoCN-T.Phong AN-Đ.Quỳnh Sử-K.Loan
4 CN-T.Phong Toán-P.ThãoĐịa-V.Trung GDCD-T.Giàu Lí-B.Thu
5

S

1 KNS-Lsks2 Sinh-T.Quang Toán-T.Xuân GDTC-N.Cưỡng Toán-X.Sơn
2 Sinh-T.Quang T.Anh-T.Uyên Toán-T.Xuân GDTC-N.Cưỡng Toán-X.Sơn
3 Toán-V.Nghĩa Lí-B.Thu AN-Đ.Quỳnh Sinh-T.Quang CN-T.Vui
4
5

4

C

1 Lí-B.Thu Địa-H.Anh Sinh-T.Quang T.Anh-Huy Hóa-H.Tài
2 Sinh-T.Quang Toán-P.ThãoVăn-N.Hiếu T.Anh-Huy Lí-B.Thu
3 Toán-V.Nghĩa T.Anh-T.Uyên Văn-N.Hiếu Văn-H.Vân Văn-T.Tâm
4 Toán-V.Nghĩa T.Anh-T.Uyên Hóa-T.Bĩnh Văn-H.Vân Văn-T.Tâm
5

S

1 Hóa-T.Hương Lí-B.Thu T.Anh-T.Linh Toán-K.DiễmT.Anh-Huy
2 Địa-H.Anh Văn-P.Dung T.Anh-T.Linh Sinh-T.Quang T.Anh-Huy
3 Văn-H.Vân Văn-P.Dung Toán-T.Xuân Lí-B.Thu Toán-X.Sơn
4
5

5

C

1 GDTC-M.Toàn Toán-P.ThãoĐịa-V.Trung Hóa-T.Bĩnh Văn-T.Tâm
2 GDTC-M.Toàn Toán-P.Thão Lí-B.Thu Địa-V.Trung Văn-T.Tâm
3 Sử-K.Loan Văn-P.Dung Văn-N.Hiếu Lí-B.Thu Toán-X.Sơn
4 Lí-B.Thu Văn-P.Dung Văn-N.Hiếu CN-T.Vui Toán-X.Sơn
5

S

1 Văn-H.Vân Sử-K.Loan GDTC-N.CưỡngToán-K.DiễmKNS-Lsks2
2 Văn-H.Vân GDCD-T.Giàu GDTC-N.CưỡngToán-K.DiễmAN-Đ.Quỳnh

3 Toán-V.Nghĩa Địa-H.Anh Toán-T.Xuân Văn-H.Vân Địa-V.Trung
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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